
  Số 02, Phan Đình Phùng, Phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  ĐT:(02513) 942641, Fax: (02513) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn,.Website: syt.dongnai.gov.vn 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số: 310/BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020 
 

 
 

BÁO CÁO 

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 
 

Căn cứ Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020;  

Căn cứ Công văn số 559/UBND-THNC ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020;  

Sở Y tế báo cáo công tác chăm sóc, phục vụ sức khỏe cho nhân dân trước 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Công tác chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh: 

Đã ban hành Văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc, bộ phận phòng chức 

năng Văn phòng Sở Y tế thực hiện chế độ báo cáo trước, trong, sau Tết và tăng 

cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa 

bàn tỉnh nhằm để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời 

để theo dõi và xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

2. Về kiểm tra việc vệ sinh an toàn thực phẩm: 

- Việc tham mưu các văn bản triển khai thực hiện: 

+ Kế hoạch số 5810/KH-BCĐ ngày 18/12/2018 của Ban chỉ đạo bảo đảm 

VSATTP tỉnh Đồng Nai về việc “triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019”. 

+ Kế hoạch số 1167/KH-BCĐ ngày 19/03/2018 của Ban chỉ đạo bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai về triển khai “Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm” tỉnh Đồng Nai năm 2019. 

+ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối 

hợp với Phòng Y tế, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; 

+ Thanh tra ngành, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố 

Biên Hòa phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra và xử lý 
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các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là tại các chợ, các nơi bán thực 

phẩm phục vụ Tết, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, chú trọng tới các mặt 

hàng tươi sống, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn, 

các thực phẩm được sử dụng nhiều trong ngày Tết. 

 Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

+ Kết quả thực hiện: 

TT Lọai hình cơ sở thực phẩm 

Số cơ sở được 

thanh tra, 

kiểm tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỉ lệ đạt 

(%) 

1 Sản xuất chế biến thực phẩm 83 40 48,2 

2 Kinh doanh thực phẩm 04 03 75 

3 Cơ sở kinh doanh DVAU  98 61 62,2 

Cộng 185 104 56,2 

+ Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm: 

TT 

 

Tổng hợp tình hình vi phạm 

 

Số lượng 
Tỉ lệ % so với tổng 

CS được kiểm tra 
    

1 TS cơ sở được thanh tra, kiểm tra 185  

2 Số cơ sở có vi phạm 77 41,6 

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý, trong đó: 66 35,7 

3.1 Hình thức phạt chính:   

- Số cơ sở bị cảnh cáo 0 0 

- Số cơ sở bị phạt tiền 66 35,7 

- Tổng số tiền bị phạt 536.024.000đ  

- Số cơ sở bị đóng cửa tạm thời 0 0 

- Số cơ sở bị đóng cửa  vĩnh viễn 0 0 

- Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm 04 2,2 

- Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành 04 2,2 

- Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm 27 14,6 

- Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy 15 8,1 

- Số cơ sở phải khắc phục về nhãn 10 5,4 

- Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục 15 8,1 

- Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu quảng 

cáo 
0 0 

- Số loại tài liệu quảng cáo bị đình chỉ lưu 0 0 
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hành 

Các xử lý khác:   

4 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 01 

0,54 (chuyển xử 

phạt vi phạm hành 

chính) 

5 
Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở) 
11 

5,9 

(lý do: một số hành 

vi không quy định 

XPVPHC, một số 

lỗi đã khắc phục tại 

thời điểm kiểm 

tra…) 

+ Các nội dung vi phạm chủ yếu: 

TT Nội dung vi phạm 

Số cơ sở 

được thanh 

tra, kiểm 

tra 

Số cơ sở  

vi phạm 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở 185 10 5,4 

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ 185 06 3,24 

3 
Điều kiện về con người (KSK, xác nhận 

tập huấn, bảo hộ lao động) 185 12 6,5 

4 
Công bố sản phẩm 

87 04 4,6 

5 Ghi nhãn thực phẩm 185 10 5,4 

6 Giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP 185 07 3,8 

7 Quảng cáo thực phẩm 83 0 0 

8 Chất lượng sản phẩm thực phẩm 185 27 14,6 

9 Vi phạm khác: 

- Lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực 3 bước 98 07 7,14 

- Điều kiện bảo quản thực phẩm 185 10 5,4 

+ Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm: 

TT Loại xét nghiệm 

Kết quả xét nghiệm mẫu 

Tổng số mẫu 

xét nghiệm 

Số mẫu 

không đạt 

Tỷ lệ không đạt 

(%) 
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I Xét nghiệm tại labo 

1 Hoá lý 01 01 100 

2 Vi sinh 46 31 67,4 

II Xét nghiệm nhanh 92 15 16,3 

Cộng (I + II) 139 47 33,8 

 Về tình hình ngộ độc thực phẩm: Không có trường hợp ngộ độc nào xảy ra. 

Kết quả đạt được cũng là một phần đã thể hiện được các yếu tố trong việc kiểm 

soát nguyên liệu thực phẩm đầu vào tại một số các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp 

suất ăn công nghiệp và khâu chế biến đã được chú trọng thực hiện tốt. 

Tóm lại: 

 Đã thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch và đột xuất được 185 cơ sở, vượt 

1,05 lần so với Kế hoạch đề ra (185/176), số cơ sở vi phạm bị xử phạt là 66 cơ sở 

với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 536.024.000 đồng;   

 Tình hình vi phạm về ATTP còn khá phổ biến, các vi phạm chủ yếu là vi 

phạm về chất lượng sản phẩm thực phẩm chiếm tỉ lệ 14,6%, vi phạm về lưu mẫu 

thực phẩm, kiểm thực 3 bước chiếm tỉ lệ 7,14%, vi phạm về điều kiện con người 

chiếm tỉ lệ 6,5%; 

 Về kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm do Đoàn thanh tra, kiểm tra lấy 

mẫu có chỉ tiêu vi sinh, lý hóa không đạt yêu cầu là 32/47 mẫu chiếm tỉ lệ 68.1% 

(Chủ yếu là sản phẩm nước uống đóng chai).  

3. Công tác phòng chống dịch bệnh: 

3.1 Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện: 

 Chủ động đối phó tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết, đặc biệt 

các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, dịch bệnh nguy hiểm…. Các tuyến y tế 

cơ sở khám, chữa bệnh phải có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch 

truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện 

có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra và phải đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp 

cứu điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng 

chống dịch;  

 Tổ chức trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán và các lễ hội 

đầu xuân Canh Tý; báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế; 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập 02 đội thường trực cơ động 

chống dịch; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên 

Hòa mỗi đơn vị thành lập 01 đội thường trực cơ động chống dịch sẵn sàng điều tra, 

xử lý ổ dịch khi có yêu cầu. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, để sẵn 

sàng xử lý triệt để ổ dịch khi có dịch xảy ra; 
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 Các đơn vị gửi danh sách đội thường trực chống dịch, lịch trực Tết và hàng 

ngày báo cáo nhanh số liệu tình hình dịch bệnh kèm theo số điện thoại di động, 

email trong dịp nghỉ Tết về Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế và Sở Y tế. 

3.2 Kết quả thực hiện: 

Sốt xuất huyết: 

- Trong tháng 12/2019 số ca mắc Sốt xuất huyết ghi nhận 805 ca, giảm 

59,5% so với tháng trước (1.988 ca), giảm 25,53% so với tháng cùng kỳ năm 2018 

(1.081 ca). Không ghi nhận ca tử vong; 

- So với tháng trước, số mắc giảm ở tất cả các địa phương, trong đó giảm 

nhiều nhất là thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và Long Thành; 

- Số ca mắc cộng dồn hết tháng 12/2019 là 20.536 ca; tăng 1,49 lần so với 

cùng kỳ năm 2018 (8.258 ca). Ghi nhận 03 ca tử vong, bằng so với cùng kỳ 2018 

(03 ca). 

Tay chân miệng: 

- Số ca mắc TCM trong tháng 12/2019 ghi nhận là 409 ca, giảm 54,35% so 

với tháng trước (896 ca) và giảm 55,0% so với tháng cùng kỳ năm 2018 (909 ca). 

Không ghi nhận ca tử vong, bằng so với tháng cùng kỳ (0 ca); 

- So với tháng trước, số ca mắc giảm ở tất cả các địa phương, trong đó giảm 

nhiều ở Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom; 

- Số ca mắc TCM cộng dồn hết tháng 12/2019 là 9.894 ca, giảm 23,1% so 

với cùng kỳ năm 2018 (12.867). Không ghi nhận ca tử vong, giảm so với cùng kỳ 

(01 ca). 

Sởi: 

- Trong tháng 12/2019 ghi nhận 90 ca sởi, tăng 20% so với tháng trước (75 

ca) và giảm 79,26% so với tháng cùng kỳ năm 2018 (434 ca);  

- So với tháng trước, số ca mắc tăng ở Biên Hòa, Tân Phú, Vĩnh Cửu, giảm 

ở Nhơn Trạch và Xuân Lộc, tương đương ở các huyện còn lại; 

- Tổng số ca mắc cộng dồn hết tháng 12/2019 là 1.907 ca, tăng 64,82% so 

với cùng kỳ 2018 (1.157 ca). Không ghi nhận trường hợp tử vong. 

Sốt rét: 

- Trong tháng không ghi nhận ca mắc sốt rét, bằng so với tháng trước. Số 

ca mắc cộng dồn đến hết tháng 12/2019 là 10 ca (04 Plasmodium falciparum, 06 

Plasmodium vivax); giảm   ,1% so với cùng kỳ năm 2018 (59 ca). Không ghi 

nhận ca tử vong; 

- Số xét nghiệm thực hiện trong tháng: 2.456 mẫu  

HIV/AIDS: 
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+ Phòng OPC (Phòng khám và điều trị ngoại trú dành cho bệnh nhân 

HIV/AIDS): 

- Hồ sơ mới: 33 ca, giảm 01 ca so với tháng 11/2019; 

- Hiện đang điều trị tại OPC CDC: 1.496 bệnh nhân, tăng 31 ca so với 

tháng 11/2019. Bỏ trị 11 ca, tử vong 01 ca, chuyển tới: 02 ca, chuyển đi: 00 ca; 

- Tổng bệnh nhân đang điều trị trên toàn tỉnh cộng dồn đến tháng 12/2019: 

3.850 bệnh nhân, tăng 26 bệnh nhân so với tháng 11/2019 (3.824 BN). 

+ Phòng VCT (Phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện, miễn phí, dấu tên): 

- Tư vấn: 233 ca (trong đó 31 dương tính), tăng 48 ca so với tháng 11/2019 

(185 ca); 

- Trả kết quả: 233 ca (Dương tính: 31 ca), đã kết nối điều trị 31 ca. 

+ Phòng khám PrEP: 

- Lũy tích bệnh nhân điều trị: 133 bệnh nhân 

- Bệnh nhân điều trị duy trì: 101 bệnh nhân 

- Bệnh nhân mới: 05 bệnh nhân 

- Số khách hàng hết nguy cơ: 32 khách hàng 

+ Số liệu xét nghiệm tải lượng vi   t (T V ) t ong tháng  2 20  : 

- TLVR nhận 280 kết quả (trong đó 5 ca có kết quả 200 – 1.000 copy/ml 

máu và 02 ca có kết quả > 1000 copy/ml máu). 

+ Methadone: 

 Tổng số bệnh nhân đang điều trị: 1.272 bệnh nhân. 

4. Công tác tổ chức cấp cứu, khám và điều trị bệnh phục vụ nhân dân 

4.1 Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh: 

- Có kế hoạch đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ người 

bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Bệnh viện tổ chức trực 

đầy đủ theo 4 cấp: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, xử lý thông tin Đường dây 

nóng, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Xây dựng kế hoạch về 

phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, 

tham vấn về chuyên môn khi cần thiết; 

- Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa phòng, danh sách 

các tua trực từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020; 

 Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: chủ động cấp cứu 

các trường hợp ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra, có phương án 

thường trực, dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết 

bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết. Bảo đảm tất 

cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử 
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trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng 

phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh hoặc người 

nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Trong trường hợp cần phải 

chuyển tuyến, việc chuyển tuyến phải được thực hiện theo đúng Quy chế bệnh viện 

do Bộ Y tế ban hành. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình 

chuyên môn kỹ thuật; 

 Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện 

trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc diện chính sách. 

Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân 

cần, hoà nhã. 

 Bố trí các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được điều 

động ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi có xảy ra. Phân công cán bộ bệnh 

viện thường trực lãnh đạo, chuyên môn, báo cáo số liệu hàng ngày theo đúng quy 

định. 

4.2 Về công tác Dược: 

- Triển khai thực hiện  21269/QLD-KD 21269/QLD-KD ngày 18/12/2019 về 

việc đảm bảo cung ứng thuốc chữa bệnh dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020, tăng 

cường kiểm tra hoạt động chuyên môn của các cá nhân và doanh nghiệp kinh 

doanh thuốc trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo nguồn thuốc chất lượng và giá cả hợp 

lý; 

- Nghiêm cấm việc bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc quá hạn sử 

dụng và tăng giá thuốc trong các cơ sản bán thuốc của Nhà nước cũng như tư nhân 

trong dịp Tết Nguyên đán. 

Trên đây là báo cáo của Sở Y tế về việc công tác chăm sóc, phục vụ sức 

khỏe cho nhân dân trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020./. 

Nơi nhận:                                                                         

 Bộ Y tế (Cục QLKCB, Cục YTDP, 

  Viện Pasteur TP.HCM) 

 Thường trực Tỉnh Ủy      

 Thường trực UBND tỉnh   

 Ban An toàn Giao thông tỉnh 

 Công an PA 03; 

 Ban Giám đốc Sở Y tế; 

 Website Sở Y tế; 

 Lưu: VT, NV. 
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